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8 Xử lý sự cố 

8.1  Sự cố và cách khắc phục
Các loại lỗi có thể xảy ra của EN500 được trình bày trong Bảng 8-1, các loại lỗi bao gồm lỗi và cảnh báo. Chẳng hạn khi biến tần hiển thị lỗi E-XX, trong khi cảnh báo tương ứng lại hiện thị là A-XX. Khi biến tần có lỗi, các loại lỗi được lưu trong nhóm thông số lưu lỗi F26 và nếu có cảnh báo, tình trạng cảnh báo sẽ hiển thị, cho đến khi nguồn lỗi được xử lý, tình trạng cảnh báo sẽ không lưu vào nhóm thông số F26 nữa. Một số mã lỗi được lưu cho chức năng tự động chẩn đoán lỗi thông minh, sau này sẽ được thực hiện liên tục. Khi xảy ra lỗi ở biến tần, người sử dụng nên kiểm tra theo lưu ý ghi trong bảng này trước và ghi nhận lại chi tiết hiện tượng báo lỗi. Vui lòng liên hệ dịch vụ chăm sóc sau bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi hoặc đại lý gần nhất khi cần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật.
Bảng 8-1  Loại lỗi và biện pháp khắc phục
	Mã lỗi
	Loại lỗi
	Nguyên nhân có thể
	Biện pháp khắc phục

	E-01
	Quá dòng trong quá trình tăng tốc
	Thời gian tăng tốc quá ngắn
	Kéo dài thời gian tăng tốc

	
	
	Đường V/F không đúng
	Điều chỉnh cài đặt đường V/F, điều chỉnh tăng ngẫu lực thủ công hoặc thay đổi tăng ngẫu lực tự động

	
	
	Khởi động lại mô-tơ
	Cài chức năng khởi động lại kiểm tra tốc độ

	
	
	Điện áp nguồn thấp
	Kiểm tra nguồn cấp đầu vào

	
	
	Công suất biến tần quá nhỏ
	Chọn biến tần có công suất lớn hơn

	E-02
	Quá dòng trong quá trình giảm tốc
	Thời gian giảm tốc quá ngắn
	Kéo dài thời gian giảm tốc 

	
	
	Có thể có tải trọng năng lượng hoặc lực quán tính lớn
	Tăng công suất thắng của phụ kiện tiêu thụ năng lượng bên ngoài

	
	
	Công suất của biến tần hơi nhỏ
	Chọn biến tần có công suất cao

	E-03
	Quá dòng trong quá trình chạy ở tốc độ không đổi
	Tải thay đổi đột ngột hoặc có hiện tượng không mong muốn
	Kiểm tra hoặc giảm thắng của tải

	
	
	Thời gian tăng/giảm tốc quá ngắn
	Kéo dài thời gian tăng/giảm tốc hợp lý

	
	
	Điện áp nguồn thấp
	Kiểm tra nguồn cấp đầu vào

	
	
	Công suất của biến tần hơi nhỏ
	Chọn biến tần có công suất lớn hơn

	E-04
	Quá áp trong quá trình tăng tốc
	Điện áp đầu vào không như mong muốn
	Kiểm tra nguồn cấp đầu vào

	
	
	Thời gian tăng tốc cài đặt quá ngắn
	Kéo dài thời gian tăng tốc hợp lý

	
	
	Mô-tơ khởi động lại
	Cài đặt chức năng khởi động lại khi kiểm tra tốc độ

	E-05
	Quá áp trong quá trình giảm tốc
	Thời gian giảm tốc quá ngắn
	Kéo dài thời gian giảm tốc

	
	
	Có thể có tải trọng năng lượng hoặc lực quán tính lớn
	Tăng công suất thắng của phụ kiện tiêu thụ năng lượng bên ngoài

	E-06
	Quá áp trong quá trình chạy ở tần số không đổi
	Điện áp vào không như mong muốn
	Kiểm tra nguồn cấp đầu vào

	
	
	Thời gian tăng/giảm tốc cài đặt quá ngắn
	Kéo dài thời gian tăng/giảm tốc hợp lý

	
	
	Điện áp vào thay đổi bất thường
	Lắp thêm cuộn cảm

	
	
	Lực quán tính lớn
	Sử dụng phụ kiện tiêu thụ năng lượng

	E-07
	Biến tần điều khiển nguồn cấp quá áp
	Điện áp vào không như mong muốn
	Kiểm tra nguồn cấp đầu vào hoặc yêu cầu dịch vụ bảo hành

	E-08
	Điện áp thấp khi đang chạy
	Điện áp vào quá thấp
	Kiểm tra điện áp vào

	E-09
	Biến tần quá tải
	Thời gian tăng tốc cài đặt quá ngắn
	Kéo dài thời gian tăng tốc

	
	
	Thắng phun DC quá lớn
	Giảm dòng thắng phun DC, kéo dài thời gian thắng

	
	
	Đường V/F không đúng
	Điều chỉnh đường V/F và tăng ngẫu lực

	
	
	Khởi động lại mô-tơ
	Cài đặt chức năng khởi động lại khi kiểm tra tốc độ

	
	
	Điện áp nguồn cấp quá thấp
	Kiểm tra điện áp nguồn

	
	
	Tải quá lớn
	Chọn biến tấn có công suất cao

	E-10
	Bảo vệ mô-tơ quá tải
	Đường V/F không đúng
	Điều chỉnh đường V/F và tăng ngẫu lực

	
	
	Điện áp nguồn cấp quá thấp
	Kiểm tra điện áp nguồn cấp

	
	
	Mô-tơ chạy ở tốc độ thấp với tải lớn
	Có thể chọn mô-tơ chuyển đổi tần số để chạy tốc độ thấp trong thời gian dài

	
	
	Hệ số bảo vệ mô-tơ quá tải được cài đặt sai
	Cài đặt đúng hệ số bảo vệ mô-tơ quá tải

	
	
	Mô-tơ đóng hoặc tải thay đổi quá đột ngột và nhanh
	Kiểm tra tải

	E-11

（A-11）
	Bảo vệ mô-tơ thấp tải
	Dòng điện của biến tần thấp hơn ngưỡng thấp tải
	Kiểm tra xem các thông số F19.08, F19.09 đã cài đặt đúng chưa

	
	
	Tải tách khỏi mô-tơ
	Kiểm tra xem tải có tách khỏi mô-tơ không

	E-12
	Mất pha đầu vào
	Nguồn cấp 3 pha đầu vào bất thường
	Kiểm tra dây nguồn cấp 3 pha đóng hay tiếp xúc kém

	
	
	Board động lực bất thường
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	
	
	Board điều khiển bất thường
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	E-13
	Mất pha đầu ra
	Cáp từ biến tần đến mô-tơ có vấn đề
	Kiểm tra dây cáp này

	
	
	Khi mô-tơ chạy, đầu ra biến tần 3 pha không cân bằng
	Kiểm tra xem cuộn dây 3 pha có cân bằng hay không

	
	
	Board động lực bất thường
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	
	
	Board điều khiển bất thường
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	E-14
	Bảo vệ module chuyển đổi
	Biến tần quá dòng chuyển tiếp 
	Tham khảo biện pháp khắc phục quá dòng

	
	
	Đoản mạch pha đến pha hoặc đoạn mạch tiếp đất của đầu ra 3 pha
	Nối dây lại

	
	
	Đường thông khí bi kẹt hoặc quạt hư
	Vệ sinh đường thông khí hoặc thay quạt

	
	
	Nhiệt độ môi trường xung quanh quá cao
	Giảm nhiệt độ môi trường xung quanh


	
	
	Nối dây hoặc miếng đệm trên board điều khiển lỏng lẻo
	Kiểm tra lại cách nối dây

	
	
	Sóng dòng không như mong muốn do mất pha ngõ ra
	Kiểm tra nối dây

	
	
	Nguồn cấp phụ bị hư và biến tần thiếu điện áp
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	
	
	Board điều khiển có vấn đề
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	E-15
	Đoản mạch tiếp đất khi chạy
	Mô-tơ đoản mạch tiếp đất
	Thay cáp hoặc mô-tơ

	E-16
	Đoản mạch tiếp đất khi mở nguồn
	Mô-tơ đoản mạch tiếp đất
	Thay cáp hoặc mô-tơ

	E-17
（A-17）
	Biến tần quá nóng
	Kẹt bụi
	Vệ sinh hoặc cải thiện điều kiện thông gió

	
	
	Nhiệt độ xung quanh quá cao
	Cải thiện điều kiện thông gió, giảm tần số mang

	
	
	Quạt hư
	Thay quạt mới

	
	
	Trạm ngoài điều khiển dừng khẩn cấp khi có lỗi đóng
	Bỏ kết nối lỗi ngoài sau khi mở trạm điều khiển lỗi ngoài

	E-18

（A-18）
	Lỗi thiết bị bên ngoài
	Trạm điều khiển dừng đột ngột do lỗi ngoài đóng
	Mở trạm lỗi ngoài sau khi lỗi ngoài được xử lý

	E-19
	Lỗi phát hiện dòng
	Dây nối hoặc miếng đệm trên board điều khiển bị lỏng lẻo
	Kiểm tra và nối dây lại

	
	
	Nguồn cấp phụ bị hư
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	
	
	Phụ kiện hall bị hư
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	
	
	Mạch khuếch đại không như ý
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	E-20
	Lỗi can thiệp từ bên ngoài
	Nhiễu do bên ngoài nghiêm trọng
	Nhấn STOP/RESET để reset hay lắp thêm bộ lọc nguồn cấp vào từ phía đầu vào nguồn cấp

	E-21
	Lỗi can thiệp từ bên ngoài
	Nhiễu do bên ngoài nghiêm trọng
	Tắt nguồn và khởi động lại, nếu còn lỗi, yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	E-22（A-22）
	Mất PID đưa vào
	Cài đặt ngưỡng mất PID đưa vào không hợp lý
	Reset các thông số liên quan

	
	
	Mất kết nối ngoài đưa vào
	Kiểm tra dây đưa vào từ bên ngoài

	
	
	Board điều khiển bất thường
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	E-23

（A-23）
	Mất hồi tiếp PID
	Cài đặt ngưỡng mất hồi tiếp PID không hợp lý
	Reset các thông số liên quan

	
	
	Mất tín hiệu hồi tiếp
	Kiểm tra dây tín hiệu hồi tiếp bên ngoài

	
	
	Board điều khiển bất thường
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	E-24

（A-24）
	Giá trị lỗi PID bất thường
	Ngưỡng phát hiện bất thường lỗi PID được cài đặt không hợp lý
	Reset các thông số liên quan

	
	
	Board điều khiển bất thường
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	E-25
	Khởi động bảo vệ trạm nối dây
	Lệnh từ trạm nối dây có tác dụng khi mở nguồn
	Kiểm tra tình trạng của trạm nối dây ngoài đầu vào

	E-26

（A-26）
	Lỗi giao tiếp
	Tốc độ bốt cài đặt không đúng
	Cài đặt tốc độ bốt cho hợp lý

	
	
	Lỗi giao tiếp cổng nối tiếp
	Nhấn “STOP/RESET” để reset, yêu cầu bảo hành

	
	
	Thông số cảnh báo lỗi cài đặt không đúng
	Điều chỉnh thông số F05.04、F05.05

	
	
	Thiết bị trên không chạy
	Kiểm tra xem thiết bị trên có chạy hay không và nối dây có đúng chưa

	E-27
	Dự phòng
	Dự phòng
	Dự phòng

	E-28
	Dự phòng
	Dự phòng
	Dự phòng

	E-29
	Dự phòng
	
	

	E-30

（A-30）
	E2PROM đọc và viết sai
	Lỗi xảy ra khi đọc hoặc viết thông số điều khiển
	Nhấn “STOP/RESET”  để reset Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	E-31
	Ngắt kết nối dò nhiệt độ
	Lỗi cảm biến nhiệt
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	
	
	Mạch dò nhiệt bất thường
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	E-32
	Lỗi tự điều chỉnh
	Thông số cài đặt không theo nhãn trên mô-tơ
	Cài đặt thông số cho đúng theo nhãn mô-tơ

	
	
	Dòng bất thường khi điều chỉnh
	Chọn biến tần phù hợp với mô-tơ

	
	
	Lỗi nối dây mô-tơ
	Kiểm tra nối dây mô-tơ 3 pha

	E-33

（A-33）
	Công tắc bất thường
	Board động lực bất thường
	Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành

	
	
	Công tắc bất thường
	Thay công tắc 

	E-34
	Lỗi 1
	Sử dụng hiểu chỉnh trong nhà máy
	

	E-35
	Lỗi 2
	Sử dụng hiểu chỉnh trong nhà máy
	

	E-36

（A-36）
	Tụ bus quá nóng
	Điều kiện làm mát kém
	Cải thiện môi trường tản nhiệt cho biến tần

	
	
	Công suất biến tần quá nhỏ
	Chọn biến tần phù hợp với mô-tơ

	
	
	Điện dung bus của quạt tản nhiệt bị hư
	Thay thế tụ bus cho quạt tản nhiệt

	E-37

～

E-50
	Dự phòng
	
	

	A-51
	Kênh tần số chính và phụ đưa vào cảnh báo riêng
	Lỗi cài đặt thông số
	F01.00 và F01.03 không thể cài đặt cùng một kênh (9: trừ trạm encoder đưa vào)

	A-52
	Chức năng trạm điều khiển cảnh báo riêng
	Cài đặt nhiều lần thông số chức năng trạm điều khiển
	Kiểm tra cài đặt chức năng trạm điều khiển


8.2  Kiểm tra lưu lỗi
Dòng biến tần này có thể lưu 4 mã lỗi gần nhất và thông số chạy của biến tần trong 2 lần gần nhất để tìm được những thông tin này có thể giúp phát hiện được lý do xảy ra lỗi.
Những thông tin về lỗi đều được lưu trong nhóm thông số F26, vui lòng mở nhóm thông số F26 để xem thông tin bằng cách tham khảo cách sử dụng bàn phím.
	Mã
	Nội dung
	Mã
	Nội dung

	F26.00
	Lưu lỗi lần trước
	F26.09
	Tình trạng trạm nối dây đầu vào khi gặp lỗi lần trước

	F26.01
	Lưu lỗi hai lần trước
	F26.10
	Tổng thời gian chạy khi báo lỗi lần trước

	F26.02
	Lưu lỗi ba lần trước
	F26.11
	Tần số cài đặt khi gặp lỗi hai lần trướ

	F26.03
	Lưu lỗi bốn lần trước
	F26.12
	Tần số cài đặt khi gặp lỗi hai lần

	F26.04
	Tần số cài đặt khi gặp lỗi lần trước
	F26.13
	Dòng điện ra khi gặp lỗi hai lần

	F26.05
	Tần số đầu ra khi gặp lỗi lần trước
	F26.14
	Điện áp DC bus khi gặp lỗi hai lần

	F26.06
	Dòng ra, khi gặp lỗi lần trước
	F26.15
	Module nhiẹt khi gặp lỗi hai lần

	F26.07
	Điện áp DC bus khi gặp lỗi lần trước
	F26.16
	Tình trạng trạm nối dây đầu vào khi gặp lỗi hai lần

	F26.08
	Module nhiệt khi gặp lỗi lần trước
	F26.17
	Tổng thời gian chạy khi gặp lỗi lần 2


8.3  Reset lại khi có lỗi
[image: image1.emf]


Để khôi phục lại chế độ chạy bình thường khi có lỗi của biến tần, chúng ta có thể chọn thực hiện theo bất kỳ thao tác nào sau đây:
(1) Sau khi cài đặt trạm X1~X8 với chức năng reset ngoài (F5.00~F5.07 =11), chúng ta có thể mở sau khi kết nối với COM.

(2) [image: image2.wmf]Khi mã lỗi hiển thị, nhấn      sau khi xác nhận khôi phục lại.

(3) Reset giao tiếp, vui lòng tham khảo phụ lục

(4) Ngắt nguồn cấp
8.4 Cảnh báo reset
Khi có báo lỗi, phải xóa nguồn báo lỗi, nếu không biến tần vẫn tiếp tục báo lỗi và không thể reset bằng nút reset.
Trước khi reset, chúng ta phải tìm ra lý do ngay và khắc phục, nếu không có thể làm cho biến tần hư hỏng mãi mãi.


Nếu không thể reset hoặc vẫn còn lỗi sau khi reset, nên tìm nguyên nhân, nếu tiếp tục reset sẽ có thể làm hư hỏng biến tần.


Cần reset 5 phút sau khi biến tần bị quá tải, để bảo vệ biến tần quá nóng.
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